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                            Môn: Hóa học  
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO


 B. BaO 


C. Na2O


D. SO3.

Câu 2:  Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

A. CO2


B. O2



C. N2



D. H2
Câu 3: Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là bazơ. 



C. Nước, sản phẩm là axit

B. Bazơ, sản phẩm là axit. 



D. Axit, sản phẩm là bazơ.

Câu 4: Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.


C.  Nước, sản phẩm là bazơ

B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
D.  Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 5: Vôi sống có công thức hóa học là :

A. Ca 


B. Ca(OH)2                      C. CaCO3                       D. CaO

Câu 6: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4 


B.  Ba(OH)2                  C.  NaCl                     D.  NaNO3
Câu 7:Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí Hiđro thu được ở đktc là:

A. 44,8 lít               B.  4,48 lít                  C.  2,24 lít               D.  22,4 lít

Câu 8: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

A. Làm quỳ tím chuyển đỏ

B. Làm quỳ tím chuyển xanh

C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.

D. Không làm đổi màu quỳ tím

Câu 9:  Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 9,8 g
B. 4,9 g
C. 19,8 g
D. 17,4 g

Câu 10: Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat  AgNO3. Ta dùng kim loại:

A. Mg
B. Cu
C. Fe
D. Au

Câu 11: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

A. CaCl2  
B. CaCO3                  

C. Ca(OH)2               
D. Ca3(PO4)                  

Câu 12: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:

A. 300g                       
B. 500g            

C. 400g                            
D. 200g

Câu 13: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Zn, Mg.       


   C.   Zn,  Ag,  Mg.   

B. Zn, Fe,  Cu.                                    D.  Fe,  Zn,  Ag

Câu 14: Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?

A. Fe2O3
B. FeS2
C. FeO
D. Fe3O4
Câu 15: Một loại quặng chứa 82% Fe2O3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

A. 56,4%
B. 70%
C. 57%
D. 57,4%

Câu 16: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:
A. Mg, Fe, Ag
B. Na, Mg, Al
C. Zn, Pb, Au
D. Al, Zn, Fe

Câu 17: Hoà tan 7,2 gam kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại đem hoà tan là:

A. Fe
B. Mg
C. Zn
D. Cu

Câu 18: Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch:

A. Cu(NO3)2
B. AgNO3
C. Al( SO4)3
D. FeCl3
Câu 19: Quặng manhetit chứa:

A. FeCl3
B. Fe3O4
C. FeO
D. Fe2O3
Câu 20: Phần trăm cacbon có trong gang là:

A. từ 2 – 7%
B. từ 2 – 5 %
C. < 2%
D. trên 10%

Câu 21: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái 

A. lỏng và khí.

B. rắn và lỏng.

 C. rắn và khí.

 D. rắn, lỏng, khí.

Câu 22: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường 

A. S, C, N2, Cl2.

B. C, S, Br2, Cl2.
 C. Cl2, H2, N2, O2.

 D. Br2, P, N2, O2.

Câu 23: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là 

A. C, S, O, Na.

B. Cl, C, P, S.

 C. P, S, Si, Ca.

 D. K, N, P, Si.

Câu 24: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là 

A. oxi.
B. brom.

C. clo.


D. cacbon.

Câu 25: Clo là chất khí có màu 

A. nâu đỏ.

 B. vàng lục.

 C. lục nhạt.

 D. trắng xanh.

Câu 26: Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học

 A. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh nhưng yếu hơn flo.

 B. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh và flo.

 C. yếu hơn flo, lưu huỳnh nhưng mạnh hơn brom.

 D. yếu hơn flo, photpho và brom.

Câu 27: Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất 

A. HCl; HClO.
B. HCl; HClO2; Cl2.

C. NaCl; NaClO.
D. HCl; HClO; Cl2.

Câu 28: Cho dung dịch axit có chứa 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2 dư. Thể tích khí clo sinh ra (đktc) là

A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 11,2 lít.

 D. 22,4 lít.

Câu 29: Từ bột Fe và một hoá chất X có thể điều chế trực tiếp được FeCl3. Vậy X là 

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch CuCl2.

C. Khí clo.

D. Cả A, B, C đều được.

Câu 30: Dạng thù hình của một nguyên tố là

 A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.

 B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.

 C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon.

 D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố phi kim với oxi.

Câu 31: Số thứ tự nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:

A. Số e lớp ngoài cùng

B. Số lớp e

C. Số hiệu nguyên tử

D. Số thứ tự của nguyên tố

Câu 32: Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Vị trí và tính chất cơ bản của nguyên tố X là

 A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là kim loại mạnh.

 B. thuộc chu kỳ 7, nhóm III là kim loại yếu.

 C. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim mạnh.

 D. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim yếu.

Câu 33: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic.Trong X chứa các nguyên tố nào ?

A. C, H, N.

B. C, H, S.              C. C, H, có thể có O.                   D. C, H, P.

Câu 34: Thành phần theo khối lượng của C là 92,3 % , H là 7,7 % ứng với công thức phân tử:

A. C3H8

B. C5H12

C. C6H12

D. C6H6
Câu 35: C5H12 có số công thức cấu tạo là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 36: Chất dùng để kích thích quả mau chín là:

A. CH4
B. C2H​2
C. C2H4
D. CO2
Câu 37: Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 450 là:
A. 22,5ml
B. 225 ml
C. 215ml
D. 45ml

Câu 38: Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với:

A. Na2CO3
B. NaCl
C. K
D. NaOH

Câu 39: Từ công thức phân tử: C4H10O ta có thể viết được bao nhiêu công thức cấu tạo rượu?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 40: Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa vừa đủ 200g dung dịch axit axetic 6% là:

A. 200ml
B. 300ml
C. 100ml
D. 400ml

